CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ: SÓNG ÂM 

I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
   Âm là vấn đề rất gần gũi với cuộc sống của mỗi người. Các đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, liên quan đến nhau. Các nội dung trên cùng nói về một vấn đề chung là sóng âm. Tuy nhiên trong sgk hiện hành đang chia sóng âm làm 2 bài riêng biệt là các đặc trưng vật l‎y và đặc trưng sinh lý của âm. Bản chất thì các đặc trưng sinh ly luân gắn liền với các đặc trưng vật ly do đó để học sinh có thể hiểu rõ hơn về bản chất và các đặc trưng của sóng âm và mối tương quan giữa 2 đặc trưng này thì nên gộp 2 đặc trưng làm một tránh gây hiểu lầm cho học sinh hơn nữa thì bài tập vận dụng chủ yếu trong bài đặc trưng vật ly còn bài đặc trưng sinh ly thì chỉ có một số bài tập trắc nghiệm ly thuyết do đó khi gộp thành một chuyên đề sẽ phân phối lại thời gian được hợp lý hơn để có thể thêm thời gian củng cố bài tập cho các em được nhiều hơn
II. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ.

1. Kiến thức

      - nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

      - nêu được cường độ âm, mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

      - nêu được các đặc trưng vật lí của âm.

      - trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các họa âm.

      - nêu được các đặc trưng sinh lí của âm ( độ cao, độ to và âm sắc ) 

       - nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc

       - nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng

2. Kỹ năng

  -  phân biệt được các đặc trưng của sóng âm.

  - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về đặc trưng vật lí, sinh lí của âm
3. Thái độ

  - Thấy được tính thực nghiệm của bộ môn, từ đó tích cực học tập hơn.

4. Năng lực hướng tới.

  - Năng lực sử dụng kiến thức: Sử dụng kiến thức vào việc giải thích các hiện tượng liên quan đến sóng âm và các bài toán liên quan đến cường độ âm và mức cường độ âm.

  - Năng lực phương pháp: Đề xuất được các kiến thức liên quan đến sóng âm trong thực tế.

 - Năng lực trao đổi thông tin: Thực hiện trao đổi, thảo luận trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ của bài.

 - Năng lực cá thể: Kết hợp các kiến thức và công thức trong bài để giải thích các tình huống thực tiễn.
III. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN XÂY DỰNG TRONG CHUYÊN ĐỀ

1. NỘI DUNG 1: ÂM VÀ NGUỒN ÂM
      + Định nghĩa: Sóng âm: (SGK)
      + Nguồn âm:  Nguồn âm là một vật dao động phát ra âm.

      + Âm nghe được: Là những âm có tần số từ 16Hz đến 20 000Hz

              ( Âm thanh mà tai người nghe được)

      + Hạ âm: Âm không nghe được : Tần số nhỏ hơn 16hz

      + Siêu âm: Âm không nghe được: Tần số lớn hơn 20 000Hz.

      Sự truyền âm: Sóng âm truyền trong các môi trường vật chất: Rắn, lỏng, khí

              Đặc điểm: vrắn > vlỏng > vkhí.

2. NỘI DUNG 2: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ÂM

      + Tần số: Là một đặc trưng vật lí quan trọng nhất của âm

      + Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm

               ( Âm có tần số càng lớn thì âm càng cao nhưng độ cao của âm không tỉ lệ thuận với tần số âm)

      +. Cường độ âm (I): Định nghĩa: SGK, Đơn vị: W/m2
           Mức cường độ âm: Là đại lượng dùng để thiết lập thang bậc về cường độ âm.

                  L = lg(I/I0)    đơn vị B

                       1B = 10db

       + Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí là mức cường độ âm

           (Khi hai âm có cùng mức cường độ độ âm thì âm có tần số càng lớn âm càng to nên tần số cũng ảnh hưởng tới độ to của âm)

      + Đồ thị dao động âm:
          Âm cơ bản: Là những âm tần số nhỏ nhất mà nhạc cụ phát ra

          Họa âm: Là những âm có tần số bằng một số nguyên lần tần số âm cơ bản ( k>1) 

           Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong một nốt nhạc âm  được đồ thị dao động âm.
      + Âm sắc: Là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có mối liên hệ mật thiết với đồ thị dao động âm.

IV. BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY.
	Năng lực cần đạt
	Năng lực thành phần

	Năng lực sử dụng kiến thức
	K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo…

	
	K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

	
	K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

	
	K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp,…) kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn

	Năng lực về phương pháp


	P1: Ðặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí

	
	P2: Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó

	
	P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí

	
	P4: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.

	
	P5: Chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện tượng vật lí

	
	P6: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét

	Năng lực trao đổi thông tin


	X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí 

	
	X2: Phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành) 

	
	X3: Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau,

	
	X4: Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ

	
	X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ).

	
	X6: Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí 

	Năng lực cá thể
	C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng thái độ của cá nhân trong học tập vật lí

	
	C2: So sánh và đánh giá được - dưới khía cạnh vật lí- các giải pháp kĩ thuật khác nhau về mặt kinh tế, xã hội và môi trường 

	
	C3: Nhận ra được ảnh hưởng vật lí lên các mối quan hệ xã hội và lịch sử


V. CỤ THỂ HÓA CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao

	Nội Dung 1: Sóng âm
	Nhận biết được sóng âm, nguồn âm, hạ âm, siêu âm
	Giải thích được tại sao một âm có tần só xác định có thể nghe được hay không?
	-Tính được tốc độ truyền âm trong các môi trường.

- Giải thích được tại sao môi trường này tốc độ truyền âm cao hơn  môi trường kia.
	Tính được tốc độ truyền âm trong các môi trường dựa vào sự truyền âm của một môi trường.

	Nội dung 2: Các đặc trưng của âm
	Nhận biết được các đặc trưng sinh lí và vật lí của âm
	-Phân biệt được các đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các đặc 

trưng của âm.

- Giải thích được sự khác nhau giữa các nguồn âm.
	Tính được cường độ âm và mức cường độ âm
	Tính được mức cường độ âm, cường độ âm, công suất âm tại một điểm bất kỳ.

- Vận dụng các kiến thức tổng quát về sóng âm để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.


VI. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập nhận biết

Câu 1: Đơn vị cường độ âm:

A. Oát trên mét vuông                    B. Oát.

C. Niuton trên mét vuông              D. Oát trên mét
Câu 2.  Âm sắc là:

  
  A. Màu sắc của âm     

  
  B. Một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần sô 

C. Một đặc trưng sinh lí của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm   

D. Một đặc trưng vật lí của âm

Câu 3. Chọn phát biểu sai: Âm La của đàn dương cầm (piano) và âm La của đàn vĩ cầm (violon) có thể cùng

  A. độ cao            B. độ to
   C. cường độ      D. đồ thị dao động

Câu 4. Hãy chọn một phát biểu đúng.  Hai âm Rê và Sol của cùng một dây đàn ghi ta có thể cùng

  A. Tần số            B. độ cao
  C. độ to               D. âm sắc

Câu 5. Độ cao của âm gắn liền với

 
 A. Tần số âm.                      B. Cường độ âm   
 C. Mức cường độ âm          D. Đồ thị dao động âm

Bài tập thông hiểu

Câu 6. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải:


A. Kéo căng dây đàn hơn



B. Làm trùng dây đàn hơn.


C. Gảy đàn mạnh hơn




D. Gảy đàn nhẹ hơn 

Câu 7 - ĐH 2008:  Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

A. âm mà tai người nghe được.

B. nhạc âm.

C. hạ âm.



            D. siêu âm.
Câu 8: Nguồn phát sóng âm đặt trong không khí. Khi âm truyền vào nước thì bước sóng của nó 


A. Tăng
B. Giảm 
C. Không thay đổi
D. Không thể xác định được 

Bài tập vận dụng

Câu 9.  Âm nào sau đây là âm nghe được

A. T = 8s          B. T = 8ms         C. T = 8ns          D. 800ms

Câu 10. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:


A. 50dB

B. 60dB

C. 70dB

D. 80dB

Câu 11:Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m. Tần số của âm là



A. f = 85 Hz.    
B. f = 170 Hz.
            C. f = 200 Hz.
 D. f = 255 Hz

Câu 12: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:


A. 50dB

B. 60dB

C. 70dB
D. 80dB
Câu 13: Nguồn âm điểm có công suất P = 5W phát ra sóng cầu. Tính cường độ âm và mức cường độ âm tại điểm cách nó 100m(4.10-5W/m2 , 7,6 dB)

Câu 14: Khu phố ồn có L = 70 dB tính cường độ âm tại khu phố đó? )(10-5W/m2 )
Bài tập vận dụng cao

Câu 15. Đh 2009 Nguồn âm phát ra sóng cầu biết tại điểm M,N có LM = 40dB; LN = 80 dB hỏi tỷ số IN/IM = ? (10000)

Câu 16. Đh 2012. Tại điểm O có 2 nguồn có công suất giống nhau phát ra sóng cầu. Biết tại A cách nguồn O khoảng r có LA = 20dB. Hỏi để tại điểm M có LM = 30dB thì phải bổ xung thêm tại O bao nhiêu nguồn nữa? (ĐS 3 nguồn)

Câu 17. (ĐH 2010) Ba điểm O, A, B cùng nằm trên đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm của AB là

  
A. 26dB    
  B. 17 dB    
  C. 34 dB      
  D. 40 dB
